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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO 
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết 
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 01năm
Năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 308/KH-LTT-QHDN ngày 24 tháng 5 năm 2023 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2023;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 01 năm như sau:
1. Đối tượng khảo sát
- Đối tượng khảo sát: toàn bộ sinh viên (SV) của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp trong năm học 2022-2023;
- Hình thức khảo sát: phiếu khảo sát, điện thoại;
- Số lượng SV trả lời khảo sát: 1683 SV. Trong đó có 516 SV tốt nghiệp bậc trung cấp và 1167 SV tốt nghiệp bậc cao đẳng. Cụ thể xem bảng 1.
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng
	Tỉ lệ
(%)
	Ghi chú

	1
	Trung cấp
	516
	31
	 

	2
	Cao đẳng
	1167
	69
	 

	Tổng
	1683
	100
	 

	Bảng 1. Số lượng cựu sinh viên trả lời khảo sát


2. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên
- Tổng số SV đã có việc làm: 1516/1683 SV (tỉ lệ 90,1%), trong đó số SV có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo là: 1036/1683 SV (tỉ lệ 61,6%); số sinh viên có việc làm khác với chuyên ngành đào tạo là 480/1683 SV (tỉ lệ 28,5%).
- Tỉ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành trên tổng số sinh viên có việc làm là 1036/1516 SV (chiếm tỉ lệ 68,3%).
- Tổng số SV chưa có việc làm: 167/1683 SV (tỉ lệ 9,9%).
Chi tiết xem bảng 2.1.1, bảng 2.1.2, biểu đồ 2.1.2 sau:
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	STT
	Khoa
	Số lượng SV có việc làm
	Số lượng SV chưa có việc làm
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	Đúng chuyên ngành
	Trái chuyên ngành
	[bookmark: _GoBack]Tổng số có việc làm
	
	
	

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	
	

	Bậc cao đẳng (CĐ)

	1
	CNTT
	100
	65,4
	44
	28,8
	144
	94,1
	9
	5,9
	153
	 

	2
	Cơ khí
	124
	72,5
	41
	24,0
	165
	96,5
	6
	3,5
	171
	 

	3
	Điện - Điện tử
	144
	66,4
	60
	27,6
	204
	94,0
	13
	6,0
	217
	 

	4
	Động lực
	211
	67,4
	92
	29,4
	303
	96,8
	10
	3,2
	313
	 

	5
	Ngoại ngữ
	27
	41,5
	27
	41,5
	54
	83,1
	11
	16,9
	65
	 

	6
	Kinh tế
	57
	64,8
	27
	30,7
	84
	95,5
	4
	4,5
	88
	 

	7
	May - Thời trang
	19
	59,4
	6
	18,8
	25
	78,1
	7
	21,9
	32
	 

	8
	Nhiệt - Lạnh
	86
	78,2
	23
	20,9
	109
	99,1
	1
	0,9
	110
	 

	9
	Du lịch và Khách sạn
	3
	100,0
	0
	0,0
	3
	100,0
	0
	0,0
	3
	 

	9
	Xây dựng
	10
	66,7
	2
	13,3
	12
	80,0
	3
	20,0
	15
	 

	 
	Tổng
	781
	66,9
	322
	27,6
	1103
	94,5
	64
	5,5
	1167
	 

	Bậc trung cấp (TC)

	1
	CNTT
	84
	50,0
	48
	28,6
	132
	78,6
	36
	21,4
	168
	 

	2
	Cơ khí
	22
	61,1
	10
	27,8
	32
	88,9
	4
	11,1
	36
	 

	3
	Điện - Điện tử
	29
	47,5
	24
	39,3
	53
	86,9
	8
	13,1
	61
	 

	4
	Động lực
	30
	49,2
	18
	29,5
	48
	78,7
	13
	21,3
	61
	 

	5
	Ngoại ngữ
	31
	46,3
	21
	31,3
	52
	0,0
	15
	22,4
	67
	 

	6
	Kinh tế
	40
	50,0
	21
	26,3
	61
	76,3
	19
	23,8
	80
	 

	7
	May - Thời trang
	10
	52,6
	8
	42,1
	18
	94,7
	1
	5,3
	19
	 

	8
	Nhiệt - Lạnh
	9
	39,1
	8
	34,8
	17
	73,9
	6
	26,1
	23
	 

	9
	Du lịch và Khách sạn
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	1
	100,0
	1
	 

	10
	Xây dựng
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	 

	 
	Tổng
	255
	49,4
	158
	30,6
	413
	80,0
	103
	20,0
	516
	 

	Tổng CĐ+TC
	1036
	61,6
	480
	28,5
	1516
	90,1
	167
	9,9
	1683
	 

	Bảng 2.1.1. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 01 năm



	STT
	Khoa
	Có việc làm
	Chưa có việc làm
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	
	

	1
	Cơ khí
	197
	95,2
	10
	4,8
	207
	 

	2
	Nhiệt - Lạnh
	126
	94,7
	7
	5,3
	133
	 

	3
	Động lực
	351
	93,9
	23
	6,1
	374
	 

	4
	Điện - Điện tử
	257
	92,4
	21
	7,6
	278
	 

	5
	Kinh tế
	145
	86,3
	23
	13,7
	168
	 

	6
	CNTT
	276
	86,0
	45
	14,0
	321
	 

	7
	May - Thời trang
	43
	84,3
	8
	15,7
	51
	 

	8
	Ngoại ngữ
	106
	80,3
	26
	19,7
	132
	 

	9
	Xây dựng
	12
	80,0
	3
	20,0
	15
	 

	10
	Du lịch và Khách sạn
	3
	75,0
	1
	25,0
	4
	 

	Tổng
	1516
	90,1
	167
	9,9
	1683
	 

	Bảng 2.1.2. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 01 năm



Biểu đồ 2.1.2. Số lượng sinh viên đã có việc làm sau tốt nghiệp 01 năm


2.2. Nguyên nhân sinh viên chưa có việc làm
Trong số 167 SV chưa có việc làm, nguyên nhân chủ yếu như sau: nguyên nhân khác (học nâng cao trình độ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, cắt giảm lao động…) 50/167 SV (tỉ lệ 30%), thiếu kinh nghiệm làm việc 48/167 SV (tỉ lệ 29%), thiếu thông tin việc làm 33/167 SV (tỉ lệ 20%)…. Chi tiết xem bảng 2.2, biểu đồ 2.2.
	STT
	Nguyên nhân
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Nguyên nhân khác (học nâng cao trình độ, thực hiện nghĩa vụ quân sự…)
	50
	30
	 

	2
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	48
	29
	 

	3
	Thiếu thông tin việc làm
	33
	20
	 

	4
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
	13
	8
	 

	5
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	13
	8
	 

	6
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	8
	5
	 

	7
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	2
	1
	 

	 
	Tổng
	167
	100
	 

	Bảng 2.2. Nguyên nhân SV chưa có việc làm



2.3. Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường
	Số SV biết chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm (GTVL) của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp (TT.QHDN) và tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường: 1125/1683 SV (tỉ lệ 67%), không biết: 558/1683 SV (tỉ lệ 33%) – xem bảng 2.3, biểu đồ 2.3.
	STT
	Sự hiểu biết và quan tâm của SV
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Có
	1125
	67
	 

	2
	Không
	558
	33
	 

	Tổng
	1683
	100
	 

	Bảng 2.3. Sự hiểu biết của SV về chức năng GTVL của TT.QHDN và trang web Giới thiệu việc làm của trường



2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên
Thời điểm SV có việc làm sau khi tốt nghiệp tương đối sớm, cụ thể trong số 1516 SV có việc làm thì: số SV có việc làm trước khi tốt nghiệp là 511/1516 SV (tỉ lệ 33,7%); có việc làm sau khi tốt nghiệp dưới 01 đến 03 tháng là 382/1516 SV (25,2%); có việc làm sau khi tốt nghiệp 03 đến 06 tháng là 265/1516 SV (17,5%); có việc làm sau khi tốt nghiệp dưới 01 tháng là 264/1516 SV (17,4%)…. Chi tiết xem bảng 2.4 và biểu đồ 2.4.
	STT
	Thời điểm có việc làm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Trước khi tốt nghiệp
	511
	33,7
	 

	2
	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng
	382
	25,2
	 

	3
	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng
	265
	17,5
	 

	4
	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng
	264
	17,4
	 

	5
	Khác (xuất ngũ...)
	94
	6,2
	 

	Tổng
	1516
	100
	 

	Bảng 2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên



2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm
	Trong số 1516 SV có việc làm thì kênh thông tin được các em sử dụng nhiều nhất để tìm kiếm việc làm là tự tìm việc và thông qua người thân/bạn bè giới thiệu, các kênh khác được sử dụng ít hơn. Điều này cho thấy năng lực tự tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp của SV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tốt. Chi tiết xem bảng 2.5, biểu đồ 2.5.
	STT
	Kênh thông tin tìm việc
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Ghi chú

	1
	Tự tìm việc làm
	961
	63
	 

	2
	Người thân/Bạn bè
	282
	19
	 

	3
	Trang web tuyển dụng
	108
	7
	 

	4
	Thầy/Cô giới thiệu
	85
	6
	 

	5
	Tư vấn trực tiếp
	44
	3
	 

	6
	Trang web GTVL của trường
	36
	2
	 

	Tổng
	1516
	100
	 

	Bảng 2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên



3. Nhận xét của sinh viên về chương trình đào tạo của trường
	Sau quá trình học tập và tiến hành tìm kiếm việc làm, làm việc, chương trình đào tạo của Trường được đa số SV đánh giá là phù hợp và phù hợp một phần với công việc thực tế tại doanh nghiệp. Cụ thể: 1055/1683 SV (tỉ lệ 61%) đánh giá phù hợp; 549/1863 SV (tỉ lệ 32,6%) đánh giá phù hợp một phần.... Xem bảng 3, biểu đồ 3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	1055
	62,7
	95,3

	2
	Phù hợp một phần
	549
	32,6
	

	3
	Không đánh giá
	32
	1,9
	 

	4
	Chưa phù hợp
	47
	2,8
	 

	Tổng
	1683
	100
	 

	Bảng 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo



4. Kết luận
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết SV có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm trong năm 2023 cho thấy tỉ lệ SV có việc làm ở mức cao (trên 90%) tuy nhiên số SV có việc làm chưa đúng chuyên ngành còn nhiều (28,5%);
Chương trình đào tạo của Trường phù hợp nhiều với thực tế công việc của các doanh nghiệp;
Thời điểm có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tương đối sớm: 76,3% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp trong vòng 03 tháng.
Công tác tư vấn giới thiệu việc làm của trường được thực hiện tốt, tỉ lệ sinh viên biết và quan tâm đến chức năng tư vấn và trang web giới thiệu việc làm của trường tăng cao so với năm trước.
Trên đây là kết quả quá trình khảo sát lần vết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 01 năm trong năm 2023, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.

	
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa liên quan (để biết);
- Lưu QHDN.
	
TRƯỞNG TRUNG TÂM






Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 2.2. Nguyên nhân SV chưa có việc làm
Số lượng	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	50	48	33	13	13	8	2	Tỉ lệ (%)	Nguyên nhân khác	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	29.940119760479039	28.742514970059879	19.760479041916167	7.7844311377245514	7.7844311377245514	4.7904191616766472	1.1976047904191618	
Biểu đồ 2.3. Sự hiểu biết của SV về chức năng GTVL của TT.QHDN và trang web Giới thiệu việc làm của trường
Có	Không	1125	558	
Biểu đồ 2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên
Số lượng	Trước khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng	Khác (xuất ngũ...)	511	382	265	264	94	Tỉ lệ (%)	Trước khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng	Khác (xuất ngũ...)	33.707124010554089	25.197889182058049	17.480211081794195	17.414248021108179	6.2005277044854878	
Biểu đồ 2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên
Số lượng	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	961	282	108	85	44	36	Tỉ lệ  (%)	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Trang web tuyển dụng	Thầy/Cô giới thiệu	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	63.390501319261219	18.601583113456467	7.1240105540897103	5.6068601583113455	2.9023746701846966	2.3746701846965697	
Biểu đồ 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo
Số lượng	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	1055	549	32	47	Tỉ lệ (%)	Phù hợp	Phù hợp một phần	Không đánh giá	Chưa phù hợp	62.68568033273916	32.620320855614978	1.9013666072489603	2.7926322043969103	
Số lượng	Cơ khí	Nhiệt - Lạnh	Động lực	Điện - Điện tử	Kinh tế	CNTT	May - Thời trang	Ngoại ngữ	Xây dựng	Du lịch và Khách sạn	197	126	351	257	145	276	43	106	12	3	Tỉ lệ (%)	Cơ khí	Nhiệt - Lạnh	Động lực	Điện - Điện tử	Kinh tế	CNTT	May - Thời trang	Ngoại ngữ	Xây dựng	Du lịch và Khách sạn	95.169082125603865	94.73684210526315	93.850267379679138	92.446043165467628	86.30952380952381	85.981308411214954	84.313725490196077	80.303030303030297	80	75	
